
Phụ lục I

CHỨNG TỪ THANH TOÁN QUA NGÂN HÀNG

(Ban hành kèm theo Thông tư sổ  79/2009/TT-BTC 
ngày 20 tháng 4 năm 2009 của Bộ Tài chỉnh)

1. Chứng từ thanh toán qua ngân hàng để xem xét hoàn thuế (hoặc không 
thu thuế) được thực hiện theo hướng dẫn tại Phụ lục này.

2. Thanh toán qua ngân hàng là việc chuyển tiền từ ngân hàng của bên 
nhập khấu sang ngân hàng của bên xuất khẩu để thanh toán tiền hàng hoá, dịch 
vụ cho bên xuất khẩu theo các hình thức thanh toán phù hợp với thoả thuận trong 
hợp đồng và quy định của ngân hàng.

Chứng từ thanh toán là chứng từ của ngân hàng phục vụ người xuất khâu 
báo cho người xuất khấu đã nhận được tiền hàng xuất khẩu. Trường hợp thanh 
toán trả chậm, phải có thoả thuận ghi trong hợp đồng xuất khẩu, đến thời hạn 
thanh toán, người xuất khẩu phải có chứng từ thanh toán qua ngân hàng. Trường 
hợp uỷ thác xuất khấu thì bên nhận uỷ thác xuất khấu phải được phía nước ngoài 
thanh toán qua ngân hàng.

3. Đồng tiền thanh toán đối với xăng dầu xuất khẩu và tạm nhập tái xuất 
phải là ngoại tệ tự do chuyển đồi qua ngân hàng phù hợp với quy định hiện hành 
về quản lý ngoại hối, trừ các trường hợp thương nhân Việt Nam bán xăng dầu 
cho thương nhân thuộc các khu vực hải quan riêng nằm trên lãnh thổ Việt Nam 
như khu chế xuất, doanh nghiệp chế xuất, khu bảo thuế, khu thương mại-công 
nghiệp và các khu vực kinh tế khác được thành lập theo quyết định của Thủ 
tướng Chính phủ trong đó quy định quan hệ mua bán trao đối hàng hoá giữa các 
khu vực này với nội địa là quan hệ xuất khẩu, nhập khẩu và các hãng hàng không 
Việt Nam có máy bay bay tuyến quốc tế, thương nhân Việt Nam có tầu biển 
chạy tuyến quốc tế được thực hiện thanh toán bằng đồng Việt Nam.

4. Các trường hợp thanh toán sau cũng được coi là thanh toán qua ngân
hàng:

4.1. Trường hợp hàng hoá xuất khẩu được thanh toán cấn trừ vào khoản 
tiền vay nợ nước ngoài, người xuất khẩu phải có đủ điều kiện, thủ tục hồ sơ như 
sau:

a) Hợp đồng vay nợ (đối với những khoản vay tài chính có thời hạn dưới 
01 năm); hoặc giấy xác nhận đăng ký khoản vay của Ngân hàng Nhà nước Việt 
Nam (đối với những khoản vay trên một năm);

b) Chứng từ chuyển tiền của phía nước ngoài vào Việt Nam qua ngân
hàng;
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Phương thức thanh toán hàng hoá xuât khâu cân trừ vào khoản nợ vay 
nước ngoài phải được quy định trong hợp đồng xuất khấu.

c) Bản xác nhận của phía nước ngoài về việc cấn trừ khoản nợ vay;

d) Trường hợp sau khi cấn trừ giá trị hàng hoá xuất khẩu vào khoản nợ 
vay của nước ngoài có chênh lệch, thì số tiền chênh lệch phải thực hiện thanh 
toán qua ngân hàng. Chứng từ thanh toán qua ngân hàng thực hiện theo hướng 
dẫn tại Phụ lục này.

4.2. Trường hợp người xuất khẩu hàng hoá được thanh toán tiền hàng hoá 
xuất khấu qua ngân hàng nhưng phía nước ngoài uỷ quyền cho bên thứ ba là tổ 
chức, cá nhân ở nước ngoài thực hiện thanh toán, ngoài việc cung cấp chứng từ 
thanh toán thì việc thanh toán theo uỷ quyền phải được thể hiện bằng văn bản 
(trong hợp đồng xuất khẩu; phụ lục hợp đồng hoặc văn bản điều chỉnh thanh 
toán).

4.3. Trường hợp phía nước ngoài thanh toán từ tài khoản tiền gửi vãng lai 
tại Việt Nam thì việc thanh toán phải thực hiện thanh toán qua ngân hàng. Chứng 
từ thanh toán là chứng từ của ngân hàng phục vụ người xuất khẩu báo cho người 
xuất khẩu đã nhận được tiền hàng xuất khẩu từ tài khoản vãng lai của người mua 
hoặc người được phía nước ngoài uỷ quyền thanh toán.

4.4. Trường hợp người xuất khẩu hàng hoá đế bán tại hội chợ, triên lãm ở 
nước ngoài, nếu thu và chuyển về nước bằng tiền mặt ngoại tệ của nước tổ chức 
hội chợ, triển lãm, người xuất khẩu phải có chứng từ kê khai với cơ quan hải 
quan về số ngoại tệ tiền mặt thu được do bán hàng hoá chuyến về nước và chứng 
từ nộp tiền vào ngân hàng tại Việt Nam.

4.5. Trường hợp xuất khẩu hàng hoá để trả nợ nước ngoài cho Chính phủ 
thì phải có xác nhận của ngân hàng ngoại thương về số hàng hoá xuất khâu đó 
được phía nước ngoài chấp nhận trừ nợ hoặc xác nhận bộ chứng từ đó được gửi 
cho phía nước ngoài để trừ nợ.

4.6. Trường hợp việc thanh toán giữa người xuất khẩu của Việt Nam và 
phía nước ngoài thực hiện bằng hình thức bù trừ giữa giá trị hàng hoá xuất khấu 
hoặc tiền công gia công hàng hoá xuất khẩu với giá trị hàng hoá, dịch vụ mua 
của phía nước ngoài thì người xuất khẩu phải đáp ứng các điều kiện, thủ tục hô
sơ sau:

a) Hàng hoá mua bán giữa người xuất khẩu với bên nước ngoài phải ghi rõ 
phương thức thanh toán trong hợp đồng xuất khẩu;

b) Văn bản xác nhận của phía nước ngoài về số tiền thanh toán bù trừ giữa 
hàng hoá xuất khẩu với hàng hoá nhập khẩu, dịch vụ mua của phía nước ngoài;

c) Trường hợp sau khi thanh toán bù trừ giữa trị giá hàng hoá xuất khẩu và 
trị giá hàng hoá, dịch vụ nhập khẩu có chênh lệch, số tiền chênh lệch còn lại phải



được thực hiện thanh toán qua ngân hàng. Chứng từ thanh toán qua ngân hàng 
theo hướng dẫn tại Phụ lục này.

4.7. Trường hợp số tiền thanh toán trên chứng từ thanh toán không phù 
họp với số tiền phải thanh toán như đã thoả thuận trong hợp đồng hoặc phụ lục 
hợp đồng nhưng đứng tên tố chức, cá nhân phải thanh toán thì xử lý như sau:

a) Neu số tiền thanh toán trên chứng từ thanh toán có trị giá nhỏ hơn số 
tiền phải thanh toán như đã thoả thuận trong hợp đồng hoặc phụ lục hợp đông, 
thì người xuất khẩu phải giải trình rõ lý do như: phí chuyển tiền của ngân hàng, 
điều chỉnh giảm giá do hàng kém chất lượng hoặc thiếu hụt (đối với trường hợp 
này phải có văn bản thoả thuận giảm giá giữa bên mua và bán)...;

b) Nếu số tiền thanh toán trên chứng từ thanh toán có giá trị lớn hơn số 
tiền phải thanh toán như đã thoả thuận trong họp đồng hoặc phụ lục hợp đông, 
thì người xuất khẩu phải giải trình rõ lý do như: thanh toán một lần cho nhiêu 
hợp đồng, ứng trước tiền hàng... và cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về 
sự khai báo này.

4.8. Trường hợp phương thức thanh toán thay đổi so với phương thức đã 
được thoả thuận trên hợp đồng xuất khẩu, người xuất khẩu phải cung cấp văn 
bản thông báo thay đổi hình thức thanh toán của người mua nước ngoài.

4.9. Trường hợp chứng từ thanh toán không đúng tên ngân hàng phải 
thanh toán đã thoả thuận trên hợp đồng nhưng nội dung chứng từ thể hiện rõ tên 
người thanh toán, tên người thụ hưởng, số hợp đồng xuất khâu, giá trị thanh toán 
phù hợp với hợp đồng xuất khẩu đã được ký kết thì được chấp nhận là chứng từ 
thanh toán hợp lệ.

4.10. Trường hợp doanh nghiệp kinh doanh hàng hoá tạm nhập, tái xuât 
hoặc hàng hoá tạm xuất, tái nhập, nếu trong hợp đồng nhập khẩu và hợp đồng 
xuất khẩu có qui định người mua hàng trực tiếp thanh toán tiền hàng cho người 
bán và doanh nghiệp Việt Nam chỉ được thanh toán tiền hoa hồng của ỉô hàng 
tạm nhập, tái xuất hoặc tạm xuất, tái nhập, thì chứng từ thanh toán trong bộ hô sơ 
xét hoàn thuế được thay bằng chứng từ thanh toán tiền hoa hồng cho doanh 
nghiệp Việt Nam.

4.11. Các trường hợp người mua không thanh toán được tiền hàng do phá 
sản, bỏ trôn... nên người xuất khẩu không cung cấp được chứng từ thanh toán 
cho cơ quan hải quan thì người xuất khẩu có văn bản giải trình rõ lý do kèm theo 
văn bản chứng minh sự việc đã giải trình và phải cam kết chịu trách nhiệm trước 
pháp luật về giải trình trên.

4.12. Các trường hợp thanh toán tiền hàng xuất khẩu bằng ngoại tệ tiền 
mặt, người xuât khâu phải xuât trình giây phép của Ngân hàng Nhà nước vê việc 
cho thu ngoại tệ tiền mặt từ xuất khâu: ở Trung ương do Vụ Quản lý ngoại hôi - 
Ngân hàng Nhà nước cấp, ở địa phương do Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh
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biên giới cấp. Việc thu nộp ngoại tệ phải được thực hiện đúng thời hạn qui định 
trên giấy phép của Ngân hàng Nhà nước. Giấy phép thu ngoại tệ tiền mặt từ xuất 
khấu của Ngân hàng Nhà nước cùng xác nhận của ngân hàng nơi mở tài khoản 
về việc nộp ngoại tệ tiền mặt thu được từ xuất khẩu được coi là chứng từ thanh 
toán hợp lệ cho hợp đồng xuất khẩu.

4.13. Trường hợp hàng hoá bán cho thương nhân nước ngoài nhưng giao 
hàng cho các cơ sở kinh doanh khác tại Việt Nam theo chỉ định của thương nhân 
nước ngoài để làm nguyên liệu sản xuất, gia công hàng xuất khẩu thì việc thanh 
toán của thương nhân nước ngoài phải thực hiện qua ngân hàng bằng ngoại tệ tự 
do chuyển đổi.
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Phụ lục II
HƯỚNG DẪN VỀ THỨ TỰ THANH TOÁN TIỀN THUẾ

(Ban hành kèm theo Thông tư số 79/2009/TT-BTC 
Ngày 20 tháng 4 năm 2009 của Bộ Tài chính)

1. Hướng dẫn tại Phụ lục này chỉ áp dụng trong thời hạn có hiệu lực
của Nghị Quyết số 30/2008/NQ-CP ngày 11 tháng 12 năm 2008 của Chính 
phủ vê những giải pháp câp bách nhăm ngăn chặn suy giảm kinh tê, duy trì 
tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội.

2. Thứ tự thanh toán tiền thuế thực hiện theo quy định tại Điều 45 Luật 
Quản lý thuế và được thực hiện cụ thể như sau:

a) Thứ tự thanh toán tiền thuế, tiền phạt được thực hiện đối với các 
khoản tiền thuế, tiền phạt đã đến hạn nộp và phải thực hiện theo thứ tự quy 
định tại Điều 45 Luật Quản lý thuế;

b) Trường hợp tại thời điểm đăng ký tờ khai nhập khẩu, nếu người nộp 
thuê có nợ tiên thuê quá hạn nhưng chưa quá hạn quá 90 ngày kê từ ngày hêt 
thời hạn phải nộp xong thuế thì được thông quan hàng hoá với các điều kiện 
sau:

- Người nộp thuế có văn bản cam kết với cơ quan hải quan sẽ nộp xong 
tiên thuê nợ quá hạn theo theo từng tháng với Cục Hải quan nơi còn nợ thuê 
theo tỷ lệ mỗi lần nộp tối thiểu bằng 20% số tiền thuế nợ quá hạn đó nhưng 
không dưới 200 triệu đồng/một lần nộp.

- Số tiền thuế đăng ký nộp theo kế hoạch phải được tổ chức tín dụng 
hoặc tổ chức khác hoạt động theo quy định của Luật các tổ chức tín dụng bảo 
lãnh. Việc bảo lãnh thực hiện theo hướng dẫn tại Điều 19 Thông tư này.

- Người nộp thuế phải nộp thuế trước khi nhận hàng cho số tiền thuế 
phát sinh của tờ khai đang làm thủ tục hải quan.

c) Trong thời gian được chậm nộp theo kế hoạch đã đăng ký với cơ
quan hải quan, sồ tiên thuê đăng ký nộp theo kê hoạch vân phải nộp phạt 
chậm nộp theo đúng quy định nhưng tạm thời chưa phải áp dụng các biện
pháp cưỡng chế quy định tại Điều 93 Luật Quản lý thuế.

d) Người nộp thuế có trách nhiệm nộp đủ số tiền thuế, tiền phạt chậm 
nộp theo đúng kê hoạch đã cam kêt. Trường hợp vi phạm cam kêt, cơ quan 
hải quan sẽ yêu cầu phải nộp thuế theo đúng trình tự quy định tại Luật Quản 
lý thuế.

1



Phụ lục III
HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG THỜI HẠN NỘP THUẾ 

VÀ CƯỠNG CHÉ THUẾ

(Ban hành kèm theo Thông tư số 79/2009/TT-BTC 
Ngày 20 tháng 4 năm 2009 của Bộ Tài chỉnh)

1. Hướng dẫn tại Phụ lục này chỉ áp dụng trong thời hạn có hiệu lực 
của Nghị Quyết số 30/2008/NQ-CP ngày 11 tháng 12 năm 2008 của Chính 
phủ về những giải pháp cấp bách nhằm ngăn chặn suy giảm kinh tế, duy trì 
tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội.

2. Việc áp dụng thời hạn nộp thuế và các biện pháp cưỡng chế thuế đối 
với các trường hợp đã nộp hồ sơ thanh khoản, hoàn thuế cho cơ quan hải quan 
nhưng còn thiếu chứng từ thanh toán qua ngân hàng được thực hiện cụ thể 
như sau:

2.1. Trong thời gian chờ cơ quan hải quan kiểm tra xác định để có đủ 
cơ sở cho việc hoàn thuế, người nộp thuế được áp dụng thời hạn nộp thuế của 
người nộp thuế đáp ứng điều kiện quy định tại điểm a khoản 4 điều 42 Luật 
quản lý thuế và tạm thời chưa áp dụng các biện pháp cưỡng chế quy định tại 
Điều 93 Luật Quản lý thuế nếu đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau:

- Người nộp thuế chỉ còn nợ tiền thuế của số nguyên liệu, vật tư nhập 
khẩu sản xuất hàng hoá xuất khẩu đã nộp hồ sơ thanh khoản, hoàn thuế cho 
cơ quan hải quan nhưng còn thiếu chứng từ thanh toán qua ngân hàng;

- Người nộp thuế có văn bản cam kết thực hiện quyết định cuối cùng 
của cơ quan hải quan.

2.2. Trường hợp kết quả kiểm tra, xác minh, đối chiếu các giao dịch 
kinh doanh có liên (Juan xác định hàng hoá không được thanh khoản, hoàn 
thuế, khồng thu thuế, người nộp thuế sẽ không được áp dụng thời hạn nộp 
thuê của người nộp thuế đáp ứng điều kiện quy định tại điểm a khoản 4 Điêu 
42 Luật quản lý thuế và bị áp dụng các biện pháp cưỡng chế theo đúng quy 
định tại Điều 93 Luật Quản lý thuế.



Phụ lục IV
TỜ KHAI HÀNG HÓÁ XUẤT KHẨU - NHẬP KHẨU TẠI CHO HQ/2009-TC

Ban hành kèm theo Thông tư số 79/2009/TT-BTC ngày 20/04/2009 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.
H Ả I Q U A N  V IỆ T  NAM T Ờ  K H A I  H À N G  H Ò A  X U Ấ T  N H Ậ P  K H Ẩ U  T Ạ I  C H Ỗ  

________________________(Bản lưu H ải quan)_______________________ H Q /2009-T C

A.PHẦN KÊ KHAI VÀ TÍNH THUẾ CỦA NGƯỜI XUẤT KHẨU, NGƯỜI NHẬP KHẨU

1 .Người xuất khẩu tại chỗ: 5. Loại hình XK:

□  SXXK

□  GC

□

6.Giấy phép XK:

Số:
Ngày:
Ngày hết hạn:

7.Hợp đồng XK:

Sổ:
Ngày:
Ngày hết hạn:

2.Người nhập khấu tại chỗ: 8. Loại hỉnh NK:

□  SXXK

□  GC

□

9.Giấy phép NK:

Số:
Ngày:
Ngày hết hạn:

lO.Hợp đồng NK:

Sổ:
Ngày:
Ngày hết hạn:

3.Người chi định giao hàng: 11. Địa điểm 
giao hàng:

12.Hoá đơn VAT
SỔ:
Ngày:

13. Hoá đơn 
thương mại NK:
Số:
Ngày:

4.Người làm thủ tục hải quan: 14.Phương thức

thanh toán:
- Hàng XK:
- Hàng NK:

15. Đồng tiền thanh toán:

- Hàng X X :.............Tỷ giá:
- HàngNK: .............Ty giá:

Số
TT

16-Tênhàng 
Quy cách phẩm chất

17.Mã số 
hàng hoá

18.Đơn 
vị tính

19. Lượng Tính thuế của người NK

20. Đơn giá 
nguyên tệ

21. Trị giá 
nguyên tệ

Số
TT

22.Thuế nhập khẩu 23.Thuể GTGT (hoặc TTĐB) 24.Thu khác

Thụế
suất
(%)

Trị giá tính thuế 
(VNĐ)

Tiền thuế Thuế suất (%) Trị giá tính thuế 
(VNĐ)

Tiền thuế Tỷ lệ 
(%)

Số tiền

Cộng:

25.Tồng số tiền thuế và thu khác (ô 22+23+24): Bằng số: 
Băng ch ữ :................................................. .........................

26. Chứng từ xuất khẩu kèm theo: Bản chính
- Họp đồng thương mại: .................
- Giấy phép: ................
-H oáđơnV A T: ................

Bản sao 27.Chứng từ nhập khầu kèm theo: Bàn chinh
- Hợp đồng thuơng mại: .................
- Giấy phép: ..................
- Hoá đon thương mại: .................

Bản sao

28.Người xuất khẩu tại chồ: Cam kết đã giao đúng, đú các sản phẳm 
kê khai trên tờ khai này và chịu trách nhiệm vê nội dung khai ưên tờ 
khai này.

N gày ........ th ả n g .........năm..............

(ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

29.Người nhập khảu tại chỗ: Cam kết đẫ nhận đúng, đủ các sán phẩm và 
chịu trách nhiệm về nội dung kê khai tính thuê trên tở khai này.

N gày .........tháng .......nãm.........

(ký tên, đỏng dấu, ghi rõ họ tên)



B- PHÀN DÀNH CHO HẢI QUAN LÀM TH Ù  TỤC NHẬP KHẢI!

Tổng cục Hãi quan Tở khai s ố : ............ /NK/........-TC./.......... Công chức đáng ký (ký, đóng đấu số
Cục Hài quan :..........................
Chi cuc Hủi quan:.....................

Neảy đăng k ỷ :.............. .............................
Sô luợng phụ lục tờ khai:.........................

hiệu công chức)

I - Phần  H ải quan k iểm  tra  th ự c  tế  h à n g  hoá

30. Phằn ghi kết quả kiếm tra cùa Hải quan
Người quyết đinh hình ứiửc kiêm ưa: (ký, đóng dấu sổ hiệu công chức)

Hỉnh thức kiếm tra □  Miền kiểm tra 

Địa điểm kiểm tra:

Keí quả kiềm tra :.........................................

ũ  Kiềm tra xác suất. Tỷ lệ :..... %

Thời gian kiềm ưa: Từ..... giờ.... , ngày

CH Kiểm tra toàn bộ 

Đen: ....g iờ ...,ngày

31. Đại diện doanh nghiệp ahập íchẩu lại chỗ (kỹ, ghi rõ họ tên) 32. Công chức kiểm tra thực tế hàng hoá (ký, đóng dấu số hiệu công 
chức)

II- Phần Hải quan kiểm tra tính thuế

SỐT
T

33.Ma số hàng hoá 34.Lượng 35.Đcm giá 
tinh thuế

36.Tiền thuế nhậpkhẳu

Trj giá Ưnh thuế 
(VNĐ)

Thuế suất 
(%)

Tiền thuế

37. Tiền thuế GTGT (hoặc TTĐB) 38.Thu khảc

Trị giá tính thuế 
(VNĐ)

Thuế 
suất (%)

Tiền thuế Tỷ lệ (%) Số tiền

39. Tổng số tiền phải điều chình sau khi 
kiểm tra (Tăng/Giảm):

Bằng sổ : .. 
Băng chừ:

40.Tổng số thuế và ihu khác phái nộp (ô 25+36):.........................................................Băng chữ
Thông báo thuế/Biên lai Lhu thuế s ố : ............................................................. Ngày.............................

41 .Lệ phi hải quan:..................................................... Băng chữ:
Biên lai thu lệ phí s ố : ........................................ N gày:.................

42.Công chức kiềm tra thuê (K.ý, 
ghi rỗ, ngày, tháng, nàm, đóng dấu 
sổ hiệu công chức)

43.Ghi chép khác của hải quan 44. Xác nhận đã làm thủ tục hái quan (ký, đóng dấu số hiệu công 
chức)

c. PHẢN DÀNH CHO HÃI QUAN LÀM THÙ TỤC XUẤT KHẢU

Tổng cục Hài quan
Cục Hài quan:___
Chi cục Hải quan. .

Tờ khai s ổ : ............/XKJ.........-TC/..
Ngày đăng k ý :..................
Sô lượng phụ lục tở khai:.

Công chửc dâng ký (ký, đóng dấu số hiệu công chức)

45.Lệ phi hài quan: ... 
Biên lai thu !ệ phi số:

■Băng chữ : 
•Ngày:.........

46.Ghi chép khác của hải quan 47.Xác nhận đã lảm thủ tục hải quan (ký, dóng dẩu số hiệu cóng chức)



PHỤ LỤC TỜ KHAI XUẤT KHẨU-NHẬP KHẨU TẠI CHỖ
(Bản lưu Hài quan)

Phụ lực số:
Kèm tờ khai số ........................ /N K /......................T C /................. N gày....................PLTKHQ/2009-TC

A. PH Ầ N  K Ê  K H A I V À  T ÍN H  T H U Ế  C Ủ A  N G Ư Ờ I X U Ấ T  K H Ẩ U , N G Ư Ờ I  N H Ậ P K H Ẩ U

Sổ
TT

ló.Tẽn hàng.
Quy cách phẩm chất

17.Mã số 
hàng hoá

18. Đơn 
vị tính

19. Lượng 20. Đ ơn giá 
nguyên tệ

21.Trị giá nguyên tệ

01

02

03

04

05

06 -

07

08

09

10

22.Thuế nhập khẩu 23. T h u ếG T G T  
(hoặc thuế T TĐ B )

24. Thu khác

Số
TT

Thuế suất 

(%)

Trị giá tính thuế 
(V N D )

Tiền thuế Thuế suất 

(%)

Trị giả tính 
thuế 

(V N D )

Tiền thuế Tỷ lệ 
(%)

Số tiền

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

C ộng
,

28.Người xuất khẩu tại chỗ cam kết đã giao đúng, đủ sản phẩm kê 
khai trên phụ lục tờ khai này.

(K ý tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

29.Người nhập khẩu tại chỗ cam kết đã nhận đúng, đủ 
sản phẩm và chịu trách nhiệm về nội dung kê khai, tính 
thuế trên phụ lục 'tờ  khai này.

(Ký tên, đóng dấu, ghi rỗ họ tên)



B. PHẢN H Ả I Q U A N  K IỂ M  T R A  T ÍN H  T H U Ế

Sổ
TT

33.Mả số hànghoá 34. Lượng 35. Đơn giá tính thuế

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10 -

36. Tiền thuế nhập khẩu 37. Tiền thuế GTGT (hoặc TTĐB) 38. Thu khác

SỔ
TT

Tri giá tinh ihuế 
(VND)

Thuế suất 
(%)

Tiền thuế Trị giá tính thuế 
(VND)

Thuế suất 
(%)

Tiền Lhuế Tỷ lệ 
(%)

Sổ tiền

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

42.Công chức kiểm ưa thuế (ký, ghi rỏ ngày, tháng, năm, đóng dấu số hiệu công chức)



HẢI QUAN V IỆ T  N AM  T Ờ  K H A I H À N G  H O Á  X U Á T  K H Ẩ U -N H Ậ P K H Ẩ U T Ạ I C H Ỗ
(Bàn lưu người khai hải quan) H Q /2009-TC

A.PH Ầ N  K Ê K H A I TÍN H  TH U Ế C Ủ A  N G Ư Ờ I X U Ấ T K H Ẩ U , N G Ư Ờ I N H Ậ P K H Ẩ U

1.Người xuất khẩu tại chỗ: 5. Loại hình XK:
□  SXXK
□  GC

□

6.Giấy phép XK: 
SỐ:
Ngày:
Ngày hết hạn:

7.Hợp đồng XK: 
SỐ:
Ngày:
Ngày hết hạn:

2.Người nhập khấu tại chồ: 8. Loại hình NK:
□  SXXK 
Q G C

□

9.Giấy phép NK:

Số:
Ngày:
Ngày hết hạn:

10.Hợp đồng NK:
SỐ:
Ngày:
Ngày hết hạn:

3.Người chi định giao hàng: 11. Địa điểm 
giao hàng:

12.Hoá đơn VAT 
Số:
Ngày:

13. Hoá đơn 
ihưong mại NK:
Số:
Ngày:

4.Người làm thủ tục hải quan: 14.Phưomg Ihức

thanh toán: 
-Hàng XK: 
-Hàng NK:

15. Đồng tiền thanh toản:

-Hàng X K :.............. Tỷ giá:
-Hàng N K :.............. Tỷ giá:

Số
TT

16. Tên hàng 
Qui cách phẩm chất

17. Mã số 
hàng hoá

18. Đcm 
vị tinh

19. Lượng Tính thuế của người NK

20. Đơn giá 
nguyên tệ

21. Trị giá 
nguyên tệ

Số
TT

22.Thuế nhập khấu 23.Thuế GTGT (hoặc TTĐB) 24.Thu khác

Thụế
suất
(%)

Trị giá tính thuế 
(VNĐ)

Tiền thuế Thuế suất (%) Trị giá tính thuế 
(VNĐ)

Tiền thuế Tỷ lệ 
(%)

Số tiền

Cộng:

25.Tổng số tiền thuế và thu khác (ô 22+23+24): Băng số: 
Bằng ch ữ :.................................................................................

26. Chứng từ xuất khẩu kèm theo: Bản chính Bản sao
- Hợp đồng thương mại: .....................................
- Giấy phép: .......................................
-H oádơnV A T: ......................................

27. Chứng từ nhập khấu kèm theo: Bàn chính
- Hợp đồng thuơng mại:
- Giấy phép ................... .
- Hoá đơn thương mại: ....................

Bản sao

28. Neuời xuất khẩu tại chỗ: Cam kết đã siao đúng, đủ các sản 
phẩm kẽ khai trên tờ khai này và chịu trách nhiệm vê nội dung 
khai trên tờ khai nảy.

Ngày........ tháng.........năm.......

29. Người nhập khầu tại chỗ: Cam kết đã nhận đúng, đù các sản phẩm và chịu 
trách nhiệm về nội dung kê khai tính thuê trên tờ khai này.

Ngày .tháng ...... năm..

(ký lên, đóne dấu, ghi rõ họ tên)
(ký tên,đóng dấu, ghi rỏ họ tên)



B- PHẢN DÀNH CHO HẢI QUAN LẢM THỦ TỤC NHẬP KHẨU

Tổng cục Hải quan Tờ khai số : ............./N K /..... -T C /....... Công chức đăng ký (ký. đóng dấu số
Cuc Hải quan:.............................
Chi cuc Hải q u an .......................

Neày đăng k ý :..........................................
Số lượng phu luc tỡ khai:.........................

hiệu cõng chức)

I. Phần Hải quan kiểm tra thực tế hàng hoá

30. Phần |>hi kết quả kiểm tra  của Hài quan
Người quyet định hinh thức kiểm ưa: (ghi rõ họ tên, đóng dấu số hiệu cône chức)

Hình thức kiểm tra: O  Miễn kiểm ưa ũ  Kiểm tra xác suất. Tỷ lệ : ..... %

Địa điếm kiểm tra: Thời gian kiếm ưa: Từ......giở.... , ngày
Kết quả kiểm ưa:........................................................................................................................

ũ  Kiếm tra toàn bộ 

Đến: ....giờ ...ngày

31. Đại diện doanh nghiêp nhập khẩu tại chỗ (ký, ghi rỏ họ tên) 32. Công chức kiểm tra thực tế hàng hoá (ký, đóng dấu số hiệu công 
chức)

II. Phần Hải quan kiểm tra thuế

33. Mã sổ hàng hoá 34. Luọmg 35. Đơn giá 
Lính thuế

36. Tiền thuế nhập khẩu

Trị giá tính thuế 
(VNĐ)

Thuế suất 
(%)

Tiền thuế

37. Tiền thuế GTGT (hoặcTTĐB) 3 8.Thu khác

Trị giá tinh thuế 
(VNĐ)

Thuế 
suất (%)

Tiền thuế Tỹ lệ (%) Số tiền

39. Tổng sổ tiền phải điều chinh sau khi 
kiểm tra (Tăng/Giàm):

Băng số: .. 
Bầng chữ:

40.Tổng sổ thuế vả thu khác phải nộp (ô 25+36): 
Thông bảo thuế/Biên lai thu thuế s ố : ...................

........Băng ch ữ :

..Ngày.....”.........

41 .Lệ phỉ hải quan :.....................................................Băng chữ:
Biên lai thu lệ phi s ố : ...................................................Ngày :......

42.Công chửc kiểm ưa thuế (ký, ghi 
rõ, ngày, tháng, nâm, đỏng dấu số 

hiệu công chức)

43.Ghi chép khác cùa hải quan 44. Xác nhận Đã làm thủ tục hải quan (ký, đóng dẩu sổ hiệu 
cóng chúc)

c. PH ẦN DÀNH CHO HẢI QUAN LÀM THỦ TỤC XUẤT KHẨU

Tồng cục Hải quan
Cục Hài quan:.......
Chi cục Hải quan: ..

Tờ khai s ố : ............nau.........-TC/..
Ngày đăng k ý :..................
Số luợng phụ lục tờ khai:

Công chức đăng ký (ký, đóng dấu sổ hiệu cõng chức)

45.Lệ phí hải quan: ... 
Biên lai thu lệ phí số:

.Băng chữ :
..Ngày:.

46.Ghi chép khác của hái quan 47-Xác nhận Đẫ làm thủ tục hải quan (kỹ, dóne dấu số hiệu công chức)



PHỤ LỤC TỜ KHAI XUẤT KHẨU- NHẬP KHẨU TẠI CHỖ 
(Bản lưu người khai hải quan)

Phụ lục số:
Kèm tờ  kh ai sổ ........................ /N K /......................T C /................. N gày.................... PLTK HQ/2009-TC

------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----
A. PH À N  K Ê K H A I VÀ T ÍN H  T H U Ế  C Ủ A  N G Ư Ờ I X U Ấ T  K H Ẩ U , N G Ư Ờ I N H Ậ P  K H Ẩ U  

Số
TT

ló .T ên  hàng. 
Q uy cách phẩm chất

17.Mã số  hàng 
hoá

18. Đơn vị 
tính

19. Lượng 20. Đơn e iá  
nguyên tệ

2 1 .Trị giá nguyên tệ

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

22.Thuế nhập khẩu 23. Thuế GTGT 
(hoặc thuế TTĐB)

24. Thu khác

Số
TT

Thuế
suất
(%)

Trị giá tính thuế 
(VND)

T iền thuế Thuế suất 
(%)

Trị giá tính 
thuế 

(V N D )

Tiền thuế Tỳ lê 
(%)

Số tiền

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

C ộng

28. Người xuất khẩu tại chỗ cam kết đã giao đúng, 
đủ sân phẩm kê khai trẽn phụ lục tờ khai này.

29. Người nhập khẩu tại chỗ cam kết đa nhận đúng, đủ sản phẩm và 
chịu trách nhiệm về nội dung kê khai, tính thuế trên phụ lục tờ khai 
này.

(Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên) (Ký tên, đóng dấu. ghi rỗ họ tên)



B. PHẦN HẢI QUAN KIỂM TRA TÍNH THUẾ

SỔ
TT

33.Mã số hàng hoá 34. Luọng 35. Đơn giả tính thuê

36. Tiền thuế nhập khầu 37. Tiền thuế GTGT (hoặc TTĐB) 38. Thu khác

Số
TT

01
02

03

04

05

06

07

08

Trị giá 
tinh thuế 
(VND)

Thuế suất 
(%)

Tiền thuế Trị giá 
tính thuế 
(VND)

Thuế suẩt 
(%)

Tiền thuế Tỷ lệ (%) Sổ tiền

42 Công chửc kiểm tra thuế (ký, ghi rõ ngày, tháng, năm. đóng dấu số hiệu công chúc)



Phụ lục V• •

BẢN HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MẪU TỜ KHAI HÀNG HOÁ 
XUẤT KHẨU - NHẬP KHẨU TẠI CHỖ HQ/2009-TC

(Ban hành kèm theo Thông tư  số  79/2009/TT-BTC  
Ngày 20 tháng 4 năm 2009 của Bộ Tài chính)

A. Q ui đ ịnh  chung:

1. Văn bản này chỉ hướng dẫn sử dụng một số ô, mục của Tờ khai hàng 
hoá xuất khẩu-nhập khẩu tại chỗ. Các ô, mục khác đã the hiện cụ thể, rõ ràng 
trên tờ khai nên không hướng dẫn thêm.

2. Người khai chỉ được sử dụng một loại mực (không dùng mực đỏ) để 
khai, không được tẩy xoá, sửa chữa.

3. Tờ khai hải quan này do Tổng cục Hải quan thống nhất phát hành và 
quản lý trong toàn quốc.

B. H ư ớng dẫn sử dụng cụ thể :

1. Người xuất khẩu tại chỗ khai các ô, mục sau: số 1, số 3, số 5, số 6, số 7, 
số 14 (phần hàng XK), số 15 (phần hàng XK), số 16, số 17, số 18, số 19, số 26 
và số 28.

2. Người nhập khấu tại chỗ khai các ô, mục còn lại của phần A (Phần kê 
khai và tính thuế của người xuất khẩu, người nhập khấu).

3. ô  số 3: Ghi khách hàng nước ngoài ký họp đồng mua bán hàng hoá với 
doanh nghiệp Việt Nam.

4. Ô số 10: N ếu sản phẩm xuất khẩu tại chỗ dùng làm nguyên liệu để gia 
công cho thương nhân nước ngoài thì tại ô này ghi số, ngày ký họp đồng gia 
công, ngày hết hạn của hợp đồng gia công.

5. Ồ số 11: Ghi nơi giao nhận hàng giữa hai doanh nghiệp xuất khẩu tại 
chỗ, nhập khẩu tại chỗ theo chỉ định của thương nhân nước ngoài.

6. Ô số 30: cách ghi kết quả kiểm tra thực tế thực hiện như đối với hàng 
hoá nhập khẩu thương mại.
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Phụ lục VI

DANH MỤC MẪU BIỂU
(Ban hành kèm theo Thông tư số  79/2009/TT-BTC  

Ngày 20 tháng 4 năm 2009 của Bộ Tài chính)

Khai thay đổi mục đích sử dụng đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập 
khẩu đã được xử lý không thu thuế (thuộc đối tượng không chịu 
thuế), miễn thuế, xét miễn thuế.
Khai bổ sung về hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu.

Đơn đề nghị áp dụng bảo lãnh tiền thuế, tiền phạt cho hàng hoá nhập 
khẩu theo hình thức bảo lãnh chung.
Công văn yêu cầu thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh thuế
Quyết định về việc ấn định thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập
khẩu.
Bảng đăng ký danh mục nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để trực tiếp 
sản xuất xuất khẩu (06/DMNVL-SXXK).
Bảng đăng ký định mức tiêu hao nguyên liệu, vật tư cho một đơn vị 
sản phẩm (07/ĐKĐM-SXXK)
Bảng đăng ký danh mục sản phẩm xuất khẩu (08/DMSP-SXXK)
Đăng ký chi cục hải quan làm thủ tục xuất khẩu sản phẩm SXXK 
(09/HQXKSP-SXXK)
Bảng tổng hợp tờ khai hải quan nhập khẩu nguyên liệu (10/HSTK-
CX)
Bảng tổng hợp tờ khai hải quan xuất khẩu sản phẩm (1 1/HSTK-CX) 
Báo cáo nhập-xuất-tồn nguyên liệu nhập khẩu (12/HSTK-CX)
Danh mục hàng hoá nhập khẩu thuộc dự án ưu đãi đầu tư được miễn 
thuế nhập khẩu
Công văn đăng ký danh mục miễn thuế nhập khâu tạo tài sản cô định 
Công văn đăng ký danh mục miễn thuế nhập khẩu cho tài sản khác 
Phiếu theo dõi, trừ  lùi hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu thuộc dự án ưu 
đãi đầu tư miễn thuế nhập khấu
Bảng kê tờ khai xuất khẩu sản phẩm đưa vào thanh khoản (17/HSTK- 
SXXK)
Báo cáo nhập-xuất-tồn nguyên liệu, vật tư (18/HSTK-SXXK)
Báo cáo tính thuế trên nguyên liệu, vật tư nhập khẩu (19/HSTK-
SXXK) #
Phiếu tiếp nhận hồ sơ



Mẫu 01 -  Khai thay đổi mục đích sử dụng hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu đã được xử lý 
không thu thuế (thuộc đối tượng không chịu thuế), miễn thuế, xét miễn thuế

KHAI THAY ĐỔI MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẤU ĐÃ 
ĐƯỢC XỬ LÝ KHỔNG THU THUẾ (THUỘC ĐÓI TƯỢNG KHÔNG CHỊU THUẾ),

MIỄN THUẾ, XÉT MIỄN THUẾ

A- PHẦN DÀNH CHO NGƯỜI KHAI
1. Tên ngườii  nộp thuế:
2. Mã số thuế:
3. Khai cho hàng hoá thuộc Tờ khai hải quan số ..., ngày...:

Thuộc Phụ lục số... kèm theo Tờ khai hải quan
Số thứ tự mặt hàng khai thay đổi mục đích sử sụng trên tờ khai hải 

quan/Phụ lục Tờ khai:
Thuộc họp đồng mua bán số:

4. Nội dung đã khai:
4.1. Tên hàng, quy cách, phẩm chất, đặc điểm:
4.2. Mã số hàng hóa:
4.3. Xuất xứ:
4.4. Lượng hàng:
4.5. Đơn vị tính:
4.6. Đơn giá nguyên tệ:
4.7. Trị giá nguyên tệ:
4.8. Trị giá tính thuế:
4.9. Tỷ giá tính thuế:
4.10. Thuế suất (%):

- Thuế xuất khẩu:
- Thuế nhập khẩu:
- Thuế tiêu thụ đặc biệt:
- Thuế giá trị gia tăng:

4.11. Tiền thuế:
- Thuế xuất khẩu:
- Thuế nhập khẩu:
- Thuế tiêu thụ đặc biệt:
- Thuế giá trị gia tăng:

4.12. Thu khác:
4.13. Tổng số tiền thuế và thu khác:
4.14. Mục đích sử dụng đã khai:
4.15. Đã được miễn thuế theo Quyết định miễn thuê của Chi 
Cục/Cục/Tổng cục Hải quan/BỘ Tài chính...:

TÊN NGƯỜI NỘP THUẾ

S Ố : . . . . . . . . .

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ĐỘC lập - T ự  do - H ạnh p h ú c

, ngày tháng năm ...

5. Nội dung khai thay đổi:
5.1. Tên hàng, quy cách, phẩm chất, tính chât, mục đích sử dụng:
5.2. Mã số hàng hóa:
5.3. Xuất xứ:
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5.4. Lượng hàng:
5.5. Đơn vị tính :
5.6. Đơn giá nguyên tệ:
5.7. Trị giá nguyên tệ:
5.8. Trị giá tính thuế :
5.9. Tỷ giá tính thuế:
5.10. Thuế suất (%):

- Thuế xuất khẩu:
- Thuế nhập khẩu:
- Thuế tiêu thụ đặc biệt:
- Thuế giá trị gia tăng:

5.11. Số tiền thuế phải nộp:
- Thuế xuất khẩu:
- Thuế nhập khẩu:
- Thuế tiêu thụ đặc biệt:
- Thuế giá trị gia tăng:

5.12. Sổ tiền thuế chênh lệch: [12.5 = (11.5)- (11.4)]
- Thuế xuất khẩu:
- Thuế nhập khẩu:
- Thuế tiêu thụ đặc biệt:
- Thuế giá trị gia tăng:

5.13. Số tiền thu khác phải nộp:
5.14. Số tiền thu khác chênh lệch: [14.5 = (13.5)- (12.4)]
5.15. Tổng số tiền thuế và thu khác phải nộp:
5.16. Tổng số tiền thuế và thu khác chênh lệnh: [16.5 = (15.5)- (13.4)]

6. Cơ sở, lý do khai thay đổi:

......ngày  tháng... năm ...
Người khai

(Kỷ, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

B- PHẦN DÀNH CHO KIỂM TRA VÀ XÁ C NHẬN CỦA CƠ QUAN HẢI QUAN
1- Thời gian tiếp nhận hồ sơ khai thay đổ i:

Cản bộ tiếp nhận :
2- Kết quả kiểm tra nội dung khai thay đ ổ i: 

ngày ...tháng...năm...
Sổ:...

(Ghi rõ nội dung khai thay đoi đúng hay không đủng và cơ sở pháp lý/lý do. Kỷ ghi rõ họ tên,
đóng dấu)

C hú ý :
Mục "Nội dung đã khai" và "Nội dung khai thay đổi" chỉ ghi những nội dung liên quan đến khai thay đồi. 
Số tiền th u ế  chênh lệch :ghi dấu cộng (+) trước dãy sổ chênh lệch.
Mầu này sử dụng cho 01 tờ khai 
Trường hợp có nhiều mặt hàng cần khai thay đổi trong 

cùng một tờ khai thi lập phụ lục tương tự cho từng mặt hàng
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Mẫu số 02 -  Khai bổ sung về hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu

KHAI BỔ SUNG VÈ HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

A- PHẦN DÀNH CHO NGƯỜI KHAI BỔ SUNG
1. Tên người khai bổ sung:
2. Mã số thuế:
3. Khai bổ sung cho Tờ khai hải quan số ..., ngày...:

Thuộc Phụ lục số ... kèm theo Tờ khai hải quan
Số thứ tự mặt hàng khai bổ sung trên tờ khai hải quan/Phụ lục Tờ khai: 
Thuộc họp đồng mua bán số:

4. Nội dung đã khai :
4.1. Tên hàng, quy cách, phẩm chất:
4.2. Mã số hàng hóa:
4.3. Xuất xứ:
4.4. Lượng hàng:
4.5. Đơn vị tính:
4.6. Đơn giá nguyên tệ:
4.7. Trị giá nguyên tệ:
4.8. Trị giá tính thuế:
4.9. Tỷ giá tính thuế:
4.10. Thuế suất (%):

- Thuế xuất khẩu:
- Thuế nhập khẩu:
- Thuế tiêu thụ đặc biệt:
- Thuế giá trị gia tăng:

4.11. Tiền thuế:
- Thuế xuất khẩu:
- Thuế nhập khẩu:
- Thuế tiêu thụ đặc biệt:
- Thuế giá trị gia tăng:

4.12. Thu khác
4.13. Tổng số tiền thuế và thu khác:

5. Nội dung khai bổ sung:
5.1. Tên hàng, quy cách, phẩm chất:
5.2. Mã số hàng hóa:
5.3. Xuất xứ:
5.4. Lượng hàng:
5.5. Đơn vị tính:
5.6. Đơn giá nguyên tệ:
5.7. Trị giá nguyên tệ:
5.8. Trị giá tính thuế:
5.9. Tỷ giá tính thuế:
5.10. Thuế suất (%): ^

- Thuế xuất khẩu:
- Thuế nhập khẩu:
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- Thuế tiêu thụ đặc biệt:
- Thuế giá trị gia tăng:

5.11. Số tiền thuế phải nộp:
- Thuế xuất khẩu:
- Thuế nhập khẩu:
- Thuế tiêu thụ đặc biệt:
- Thuế giá trị gia tăng:

5.12. Số tiền thuế chênh lệch: [12.5 = (11.5)- (11.4)]
- Thuế xuất khẩu:
- Thuế nhập khẩu:
- Thuế tiêu thụ đặc biệt:
- Thuế giá trị gia tăng:

5.13. Số tiền thu khác phải nộp:
5.14. Sổ tiền thu khác chênh lệch: [14.5 = (13.5)- (12.4)]
5.15. Tổng số tiền thuế và thu khác phải nộp:
5.16. Tồng số tiền thuế và thu khác chênh lệnh: [16.5 = (15.5)- (13.4)]

6. Lý do khai bổ sung:

ngày...tháng...năm ... 
Người khai bổ sung

(K ý , ghi rõ họ tên, đóng dấu)

B- PHẦN DÀNH CHO K IỂM TRA VÀ XÁC NHẬ N CỦA CƠ QUAN HẢI QUAN
/- Thời gian tiếp nhận hồ sơ khai bổ sung:

Cản bộ tiếp nhận :
2- Kết quà kiểm tra nội dung khai bo sung: 

ngày ...thảng... năm...
Số:...

(Ghi rõ nội dung khai bô sung đúng hay không đúng và cơ sở pháp lý/lý do. Ký ghi rõ họ tên,
đóng dấu)
3. Trường hợp khai không đủng thời hạn 60 ngày ke từ ngày đăng ký tờ khai hải quan thì ghi chú 
về việc này và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo qui định.

Chú V :
Mục Nội dung đã khai và Nội dung khai bổ sung chi ghi những nội dung liên quan đến khai bổ sung.
Nếu số tiền thuế chênh lệch tăng thì ghi dấu cộng (+) trước dãy sổ chênh lệch, nếu số tiền Ihuể chênh 
lệch giảm thỉ ghi dấu trừ (-) trước dãy số chênh lệch.
Mầu này sử dụng cho 01 tờ khai
Trường hợp có nhiều mặt hàng cần khai bổ sung trong cùng một tờ khai thi lập phụ lục tương tự cho từng
mặt hàng.
Mầu này cũng được sử dụng cho trường hợp khai không đúng thời hạn 60 ngày kể từ ngày đăng ký tờ khai 
hải quan qui định tại khoản 5 Điều 12 Thông tư số 79/2009ATT-BTC ngày 20/4/2009 của Bộ Tài chính
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Mẫu 03 -  Đon đề nghị áp dụng bảo lãnh tiền thuế, tiền phạt cho hàng hóá nhập khẩu theo 
hình thức bảo lãnh chung

TÊN NGƯỜI NỘP THUẾ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Đ ộc lập - Tự do - Hạnh phúc

S ô : ..........  ......... , ngàv tháng năm...

ĐƠN ĐỀ NGHỊ ÁP DỤNG BẢO LÃNH TIỀN THUẾ, TIỀN PHẠT 
CHO HÀNG HOÁ NHẬP KHẨU THEO HÌNH THỨC BẢO LẢNH CHUNG

Kính gửi : Chi cục Hải quan....

Tên người nộp th u ế ...............................................................................................................
Địa c h ỉ .....................................................................................................................
Mã số th u ế ............................................................... ..............................................
Số điện thoại :............................................................. số  Fax..............................

Đe nghị Chi cục Hải quan.............cho phép áp dụng hình thức bảo lãnh chung với
những thông tin như sau:

Tên tổ chức bảo lãnh :.........................................................................................

Mã số thuế :..........................................................................................................

Địa chỉ:...................................................................................................................

Số điện thoại:...................................số  Fax........................................................

bảo lãnh thực hiện nghĩa vụ thanh toán tiền thuế, tiền phạt, các khoản thu khác cho 
các lô hàng nhập khấu của .... (tên người nộp thuế) đăng ký làm thủ tục hải quan tại 
Chi cục Hải quan...từ ngày...tháng...năm...đến ngày....tháng...năm....với số tiền bảo
lãnh là :........................... đồng (Bang chữ:...) theo văn bản cam kết bảo lãnh
số....ngày... của ... (tên tổ chức bảo lãnh) và Hợp đồng cấp bảo lãnh số...ngày... giữa 
... (tên bên bảo lãnh) và ... (tên bên được bảo lãn h ).

.... (Tên người nộp thuế) xin cam kết và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính 
chính xác, trung thực của các nội dung nêu trên.

Giám đốc Công ty ...................

(Kỷ, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

PHẦN KIỂM TRA, XÁC ĐỊNH CỦA CƠ QUAN HẢI QUAN

ngày...tháng...năm...
(Ghi rõ ỷ  kiến đồng ỷ  hay không đồng ỷ  và cơ sở pháp lý/lý  do. Ký ghi rõ họ tên, đóng dấu)
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Mẫu 04 -  Công văn yêu cầu thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh thuế

CỤC HẢI QUAN TỈNH, TP... 
CHI CỤC HẢI QUAN...

Số: /H Q ...-TB

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Đ ộc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày tháng năm ...

YÊU CẦU THỰC HIỆN NGHĨA VỤ  BẢO LÃNH THUẾ• • •

Kính gửi :
- Tổ chức bảo lãnh (ghi rõ tên bên bảo lãnh; bên xác nhận

bảo lãnh (nếu có))
- Người được bảo lãnh (ghi rõ tên)

- Căn cứ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH10 ngày 29/11/2006 và các văn bản 
pháp quy hướng dẫn thi hành Luật Quản lý thuế;

- Căn cứ Thư bảo lãnh, Văn bản xác nhận bảo lãnh (nếu có) số....phát hành 
ngày...của Tổ chức bảo lãnh (ghi rõ tên bên bảo lãnh; bên xác nhận bảo lãnh (nếu 
có))... .cho doanh nghiệp....

Chi cục trưởng Chi cục Hải quan....thông báo đến Tổ chức bảo lãnh (ghi rõ 
tên)....về việc bão lãnh nghĩa vụ thanh toán các khoản thuế, các nghĩa vụ tài chính 
khác đối với Nhà nước của doanh nghiệp (ghi rõ tên)..... :

1. Thông tin tổ chức bảo lãnh:
- Tên của tổ chức tín dụng :..............................................................
- Mã số thuế :.....................................................................................
- Địa chỉ của tổ chức tín dụng :.........................................................................
2. Thông tin ngưòi được bảo lãnh :
- Tên của người được bảo lãnh :........................................................................
- Mã số thuế :.........................................................................................................
- Địa chỉ của người được bảo lãnh :..................................................................
3. Thông tin bảo lãnh :
- Số tờ khai nhập khẩu được bảo lãnh........................ ngày ...tháng...năm ....
- Số hợp đồng...............ngày.. .tháng.. .năm ..................
- Số vận đơn:...........................................................................................................
- Số chứng từ bảo lãnh:.........................................................................................
-  Giá trị bảo lãnh: ............................................................................................................................................................................................................................................

-  Thời hạn nộp thuế được bảo lãnh: .........................................................................................................................................................................................................

N gày...tháng ...năm ... là ngày cuối cùng của thời hạn nộp thuế, yêu câu Tô
chức bảo lãnh (ghi rõ tên bên bảo lãnh; bên xác nhận bảo lãnh) phải thực hiện nộp 
thuế, nộp phạt thay cho người được bảo lãnh, chi tiết như sau:

1- Số tiền thuế nhập khẩu :
2- Số tiền thuế GTGT :......

đồng
đồng
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3- Số tiện thuế TTĐB:
4- Số tiền thu khác:....

đồng
đồng

5- Tiên phạt chậm nộp 0,05% mỗi ngày tính trên số tiền thuế chậm nộp thay 
cho người được bảo lãnh.

Yêu câu Tô chức bảo lãnh (ghi rõ tên bên bảo lãnh; bên xác nhận bảo lãnh) 
phải nộp đủ các khoản tiền nêu trên vào Tài khoản thu Ngân sách Nhà nước
sô............. của Chi cục Hải quan.... tại Kho bạc Nhà nước (trên giấy nộp tiền phải
ghi rõ: chương, khoản, tiểu mục theo quy định MLNSNN hiện hành, số tờ khai hải 
quan) hoặc trực tiếp nộp tiền mặt cho cơ quan hải quan nơi ra thông báo yêu cầu.

Nêu ...(ghi rõ tên bên bảo lãnh; bên xác nhận bảo lãnh) không thực hiện thì 
sẽ bị xử lý vi phạm và áp dụng các biện pháp cưỡng chế thi hành theo quy định của 
pháp luật.

Nơi nhận: CHI CỤC TRƯỞNG
- Như trên; (Ký tên, đóng dấu)
- Lưu VT, hồ sơ hài quan
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Mẫu 05 - Quyết định về việc ấn định thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu

TÊN C ơ QUAN HẢI QUAN 
CÓ THẨM QUYỀN

SỐ:................... /QĐAĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ĐỘC lập -  Tự do -  Hạnh phúc

........ngày....... tháng........ năm 200...

QUYẾT ĐỊNH
về việc ấn định thuế đối vói hàng hóa xuất khấu, nhập khấu

TÊN C Ơ Q U A N  HẢI Q U A N  CÓ  THẨM  Q U Y Ề N ................................

Căn cứ Luật quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006; Nghị định số 
85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật quản lý 
thuế;

Căn cứ Luật hải quan số 29/2001/QH10 ngày 29/6/2001; Luật sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Luật hải quan số 42/2005/QH11 ngày 14/6/2005; Nghị định số 
154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của 
Luật hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan;

Căn cứ Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 45/2005/QH11 ngày 14/6/2005; 
Nghị định số 149/2005/NĐ-CP ngày 08/12/2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi 
hành Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; Nghị định số 40/2007/NĐ-CP ngày 
16/3/2007 của Chính phủ quy định vê xác định trị giá hải quan đôi với hàng hóa xuât 
khẩu, nhập khẩu;

Căn cứ Luật thuế giá trị gia tăng Luật thuế tiêu thụ đặc biệt....;
Trên cơ sở xem xét kết quả kiểm tra của cơ quan hải quan,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Án định thuế đối với lô hàng xuất khẩu, nhập khẩu thuộc tờ khai hải quan
số........................................ngày...... / ...... /200... của người nộp thuế là ...
............................................................... tại Chi cục Hải q u an ......................................................................

Điều 2: Lý do ấn định thuế (*)
Điều 3: Số tiền thuế phải nộp của mặt hàng phải ấn định thuế:

1 .Thuế xuất khẩu, nhập khâu:.................................................................................................
2.Thuế tiêu thụ đặc b iệ t:..........................................................................................................
3.Thuế giá trị gia tăng :.......................................................................................... ..................

Cộng:.............................................................................................
(Bằng chữ :...............................................................................................................................)

Điều 4: Số tiền thuế phải nộp của toàn bộ lô hàng:
1 .Thuế xuất khẩu, nhập khẩu:.................................................................................................
2.Thuế tiêu thụ đặc b iệ t:..........................................................................................................



3.Thuế giá trị gia tăn g :.......................................

C ộng:...................................
(Băng chữ :......................................................................

Số tiền thuế đã khai của toàn bộ lô hàng:
1 .Thuế xuất khẩu, nhập khẩu:......................................
2.Thuế tiêu thụ đặc b iệ t:................................................
3.Thuế giá trị gia tăng :...................................................

C ộng:.............................................................................................
(Bằng chữ :...............................................................................................................................)

Số tiền thuế chênh lệch (giữa số tiền thuế phải nộp và số tiền thuế đã khai) 
phải nộp của toàn bộ lô hàng:

1 .Thuế xuất khẩu, nhập khẩu:.................................................................................................
2.Thuế tiêu thụ đặc b iệ t:..........................................................................................................
3.Thuế giá trị gia tăng :.............................................................................................................

C ộng:.............................................................................................
(Bằne, chữ:

Điều 5: Trong thời hạn ............. ngày, kể từ ngày ...... / ...... /200...,
.(**) có trách nhiệm nộp đủ số tiền thuế phải

nộp nêu tại Điều 4 Quyết định này vào tài khoản............................................................tại
Kho bạc Nhà nư ớc..................................................... hoặc cho cơ quan hải quan. Nếu
quá thời hạn mà chưa nộp thuế thì ngoài việc phải nộp đủ tiền thuế còn bị phạt chậm
nộp 0,05% mỗi ngày tính trên số tiền thuế chậm nộp. (***)

Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày ký Quyết định này,
.................................................................................................(**) có trách nhiệm nộp đủ số
tiền thuế chênh lệch nêu tại Điều 4 Quyết định này vào tài khoản
............................................................ tại Kho bạc Nhà nước
....................................................... hoặc cho cơ quan hải quan. Đối với số tiền thuế đã
khai, người nộp thuế có trách nhiệm nộp đủ trong thời hạn theo cỊuy định hiện hành. 
Nêu quá thời hạn mà chưa nộp thuê thì ngoài việc phải nộp đủ tiên thuê còn bị phạt 
chậm nộp 0,05% mỗi ngày tính trên số tiền thuế chậm nộp.(****)

Ngày.... tháng ......năm ......
Người nhận thông báo Thủ trưởng cơ  quan HQ có thẩm quyền

(Kỷ, ghi rõ họ tên và chức vụ)

Ghi chú:
('*) Ghì rồ nguyên nhãn ấn định thuế, ẩn định yếu lố tính thuế hay ấn định số  thuế phải nộp  
(**) Ghi rõ tên tô chức, cá nhân nộp thuế (ngirời nộp thuế)
( ***) Áp dụng trong trường hợp ấn định thuế khi hàng hoả chưa được thông quan 
(****) Ap dụng írong írưchĩg hợp ân định thuê sau khi hàng hoá đã được thông quan4



Mẫu 06 - Bảng đăng ký danh mục nguyên liệu, vật tư nhập khấu đế trực tiếp sản xuất hàng xuất khấu

06/DMNVL-SXXK

BẢNG ĐĂNG KÝ DANH MỤC NGUYÊN LIỆU, VẬT TƯ NHẬP KHẢU 
ĐÈ TRỰC TIẾP  SẢN XUẤT HÀNG XUẤT KHẨU

Tên doanh nghiệp: Địa chỉ:
Mã số doanh nghiệp:
Mặt hàng dự kiến sản xuất để xuất khẩu:

STT Tên nguyên liệu, vật tư (NL,VT) Mã NL,VT Mã HS Đơn vị tính Nguyên liệu 
chính

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Ngày thảng năm........  Ngày thảng năm...
Công chức hải quan tiếp nhận Giám đốc doanh nghiệp

(Kỷ tên, đỏng dấu công chức) (Kỷ, đóng dấu, ghì rõ họ tên)

Ghi chú:
Cột (3): Chỉ áp dụng khi đăng ký bảng này tại đơn vị Hải quan áp dụng công nghệ thông tin để thanh khoản hàng SXXK. 

Cột (6): Căn cứ vào hướng dẫn tại khoản 2 Điều 32 Thông tư số 79/2009/TT-BTC ngày 20/4/2009, doanh nghiệp tự 

xác định nguyên liệu chính và đánh dấu "x" vào dòng tương ứng
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Mẫu 07 - Bảng đăng ký đinh mức tiêu hao nguyên liệu, vât tư cho một đơn vị sản phẩm

Mâu 07/ĐKĐM-SXXK 

BẢNG ĐĂNG KÝ ĐỊNH MỨC TIÊU HAO NGUYÊN LIỆU, VẬT TƯ 
CHO MỘT ĐƠN VỊ SẢN PHẨM

Tên doanh nghiệp: Địa chỉ:
Mã số doanh nghiệp:
Hợp đồng xuất khẩu số:
Mã sản phẩm: rên sản phẩm: Đơn vị tính sp:

STT Tên nguyên liệu, 
vật tư (NL, VT) Mã NL, VT Đơn vị 

tính Định mức Tỷ lệ hao hụt 
(%)

Định mức kể cà 
hao hụt Nguồn cung cấp

(1) (2) (3) Í4. (5) (6) (7) (8)

Ngày ... tháng ... năm... ..........  n g à y ...... th ả n g ......... năm
C ô n g  ch ứ c  t iếp  n h ậ n  đ ịnh  m ứ c  G iá m  đốc  d o a n h  n gh iệp

( Ký, ghi rõ họ, lên, đóng dấu công chức )  (Ký, đóng dấu ghi rõ họ tên)

Ghi chú:
(1)- Cột 3 "mã NL, VT" chi áp dụng đối với những trường hợp định mức đăng ký tại đơn vị Hải quan áp 
dụng công nghệ thông tin để thanh khoản hàng SXXK.
(2)- Cột 8 "nguồn cung cấp" ghi như sau:

- Nguyên vật liệu sử dụng để sản xuất sản phẩm xuất khẩu được nhập khẩu theo loại hỉnh SXXK 
thì tại cột này ghi: "nhập SXXK" tương ứng với hàng ghi tên nguyên vật liệu này.

- Nếu có sử dụng nguyên vật liệu nhập khẩu theo loại hình kinh doanh để sản xuất sản phẩm xuất khẩu, 
tại cột này ghi: "NKD" tương ứng với hàng ghi tên nguyên vật liệu đó.

- Neu có sử dụng nguyên vật liệu mua tại Việt Nam để sản xuất sản phẩm xuất khẩu, 
tại cột này ghi: "Mua tại VN" tương ứng với hàng ghi tên nguyên vật liệu đó.
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08/DMSP-SXXK

BẢNG ĐĂNG KÝ DANH MỤC SẢN PHẨM XUẤT KHẨU

Mẫu 08 - Bảng đãng ký danh mục sản phẩm xuất khẩu

Tên doanh nghiệp: 
Mã số doanh nghiệp:

STT Tên sản phẩm Mã SP Mã HS Đơn vi tính

(1) (2) (3) (4) (5)

Ngày tháng năm ......... . n g à y ......th á n g ........năm .
Công chức hải quan tiếp nhận Giám đốc doanh nghiệp

(Kỷ tên, đỏng dấu công chức) (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

Ghi chủ:

Bảng này chỉ áp dụng đối với Chi cục Hải quan ứng dụng công nghệ thông tin để quản lý loại hình SXXK.
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Mẫu 09 Đăng ký chi cục hải quan làm thủ tục xuất khẩu sản phẩm SXXK 

TÊN NGƯỜI NỘP THUẾ
09/HQXKSP-SXXK 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số:
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

........ , ngày tháng năm.

ĐĂNG KÝ CHI CỤC HẢI QUAN LÀM 
THỦ TỤC XUẤT KHẨU SẢN PHẨ M SXXK

Kính gửi: Chi cục Hải quan.............................................................
thuộc Cục Hải quan...............................................................................................

Tên doanh nghiệp..................; địa chỉ............... ; mã số doanh
nghiệp.....................................................................................................................
đã làm thù tục nhập khẩu nguyên vật liệu tại Chi cục .....................................
theo hợp đồng nhập khẩu số.............................................; tờ khai nhập khẩu
sô.

Căn cứ quy định tại.... Thông tư số /2009/TT-BTC ngày / /2009 của 
Bộ Tài chính, để thuận lợi trong việc làm thủ tục hải quan đề nghị được làm thủ 
tục xuất khẩu sản phẩm SXXK tại Chi cục Hải quan...............thuộc Cục Hải
quan.......................................................................

- Mặt hàng xuất khẩu..................................................................................
- Mã hàng.................; số lượng..................................................................

ngày....... tháng.......năm .....
Giám đốc doanh nghiệp
(Kỷ, ghi rõ họ tên; đóng dấu)

Ý kiến của Chi cục Hải quan nơi làm thù tục nhập khẩu nguyên vât liêu:

Căn cứ hướng dẫn tại Thông tư số /2009/TT-BTC ngàv / /2009 của Bộ
Tài chính, Chi cục Hải quan....................... thuộc Cục Hải quan................. xin
chuyển Chi cục Hải quan...................... thuộc Cục Hải quan..................... để làm
thù tục xuất khẩu sản phẩm theo đăng ký trên đây của doanh nghiệp.

ngày....... tháng.......năm
Lãnh đạo Chi cục

(Kỷ, đóng dấu)

Ghi chú: Nếu sản phẩm sàn xuất từ nguyên liệu cùa một hợp đồng nhập khẩu, doanh nghiệp 
làm thủ tục xuất khâu nhiều lần tại một Chi cục Hài quan thì doanh nghiệp chi cần đăng ký 
một lần cho Chi cục Hái quan nơi làm thù tục nhập khâu nguyên vật liệu toàn bộ số sản 
phẩm xuất khẩu đó.
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Mẫu 10 - Bảng tổng hợp các tờ khai hải quan nhập khẩu nguyên liệu

10/HSTK-CX
BẢNG TỔNG HỢP CÁC TỜ KHAI HẢI QUAN NHẬP KHẨU NGUYÊN LIỆU

Tên doanh nghiệp 

Mã số doanh nghiệp:

Hồ sơ thanh khoản quý: , năm.........Hợp đồng nhập khẩu số ngày ... tháng .. .năm

STT Tờ khai nhập khẩu 
số, ký hiệu

Ngày đăng ký 
tờ khai

Ngày hoàn thành 
thủ tục hải quan

Nguồn nguyên liệu 
vật tư nhập khẩu

Ghi chú

(1) (2) (3) (4) (5) (6)
(Sô/tên loại hình 

viết tắt)

Ngày tháng năm 
Công chức hải quan kiểm tra, đối chiếu

(Ký tên, đóng dấu công chức)

...... ,ngày...... tháng....... năm...
Giám đốc doanh nghiệp

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

Ghi chú:
1- Cột (2) Thống kê tờ khai nhập khẩu nguyên liệu, vật tư SXXK trong quý thanh khoản
2- Cột (5), tương ứng với tờ khai nhập khẩu ghi: "từ NN", nếu nguyên liệu, vật tư nhập khâu từ nước 
ngoài; "Từ nội địa", nếu nguyên liệu, vật tư nhập khẩu từ nội địa; "mua từ DNCX khác", nêu nguyên 
liệu, vật tư được mua từ doanh nghiệp chế xuất khác.
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M ẫ u 11 - Bảng tống họp các tờ khai hải quan  xuất khấu  sản phẩ m
1 l/HSTK-CX

BẢNG TỔNG HỢP CÁC TỜ KHAI HẢI QUAN XUẤT KHẨU SẢN PHẨM

Tên doanh nghiệp 

Mã số doanh nghiệp:

Hồ sơ thanh khoản quý: , năm......... Hợp đồng nhập khẩu số ngày ... tháng .. .năm.......

STT Tờ khai nhập khẩu 
sổ, ký hiệu

Ngày đăng 
ký tờ khai

Ngày hoàn thành 
thù tục hải quan

Hình thức 
xuất khẩu

Mặt hàng 
xuất khẩu

Ghi chú

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
(Sô/tên loại hình 

viết tải)

Ngày tháng năm ........... , ngày...... tháng....... năm.
Công chức hải quan kiểm tra, đổi chiếu Giám đốc doanh nghiệp

(Ký tên, đóng dâu công chức) (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

Ghi chú
1- Cột (2): Thống kê tờ khai xuất khẩu SXXK trong quý thanh khỏan
2.- Cột (5): Tương ứng với tờ khai xuất khẩu ghi: "ra NN" nếu sàn phẩm xuất khẩu ra nước ngoài; 
"vào NĐ” nêu sản phẩm xuât khâu vào nội địa: "sang DNCX khác" nếu sản phẩm bán cho doanh
nghiệp chế xuất khác.
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M ẫu 12 - Báo cáo nhập-xuất-tồn nguyên liệu nhập khẩu
M ầ u  : 1 2 /H S T K - C X

BÁO CÁO NHẬP XUẤT TỒN NGUYÊN LIỆU NHẬP KHẤU

Tên doanh nghiệp: ; Địa chỉ:
Mã số doanh nghiệp:
Hồ sơ thanh khoản quý: , năm ...........

STT
Tên/Mã 
nguyên 

liệu, vật tư

Nguyên liệu, vật tư (NL, VT) nhập khâu Nguyên liệu, vật tư đã sứ dụng sản xuât sản phâm xuất khâu NL, VT xuât trà lại
Lượne 

NV, VT 
tồn cuối 

quý

Tờ khai nhập khâu Lượng NL, 
VT tôn của 
quý trước 

chuyển 
sang

Đơn vị 
tính

Tên/ mã 
sàn phẩm 
xuất khẩu

Tờ khai xuât khâu Định mức 
NL, VT 

(kể cà hao 
hụt đơn vị 
sản phẩm

Lượng 
NL, VT 
sừ dụng 
sản xuất 
SPXK

Tờ khai 
xuất khẩu 

(số, ký 
hiệu; ngày 
đăng ký)

Lượng 
NL, VT 
xuất trà 

lại

Số; ký 
hiệu; ngày 
đăng ký

Ngày hoàn 
thành thủ 

tục hải quan

Lượng 
nguyên 

liệu vật tư 
nhâp khẩu

Số; ký 
hiệu; ngày 

đãng ký

Ngày hoàn 
thành thù 

tục hài 
quan

Lượng sản 
phẩm xuất 

khẩu

ĐV
tính

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)

Ngày tháng ' năm ........... . ngày...... tháng........năm.
Công chức hải quan kiểm tra, đối chiếu Giám đốc Doanh nghiệp

(Ký tên, đóng dấu công chức) (Ký, đóng dâu, ghi rõ họ tên)

Ghi chú:
(1) - Cột (15) và (16) chi áp dụng đối với những trường hợp xuất khẩu nguyên liệu, vật tư trong quý thanh khỏan
(2) - Lượng NV, VT tồn cuối quý tại cột (17) = lượng NL, VT nhập khẩu trong quý tại cột (5) + lượng NL, VT tôn của quý trước tại cột (6) - Lượng NL, VT sử dụng sàn xuât SP xuất khâu cột (14)
- Lượng NL, VT  xuât trả cột (16)

17



Mẫu 13- Danh mục hàng hoá nhập khẩu thuộc dự án ưu đãi đầu tư được miễn thuế NK

DANH MỤC HÀNG HOÁ NHẬP KHẨU THUỘC 
DỰ ÁN ƯU ĐÃI ĐẦU TƯ ĐƯỢC MIỄN THUẾ NHẬP KHẨU

Số............. ; ngày đăng ký....................

1. Tên tố chức/cá nhân:.............................; Mã số tổ chức/cá nhân:................................
2. Địa chỉ trụ sở tổ chức/cá nhân:......................................................................................
3- Tên dự án đầu tư.............................................................................................................
4- Địa điểm xây dựng dự án...............................................................................................
5- Giấy phép đầu tư hoặc giấy chứng nhận đầu tư số................ ; ngày cấp.....................
6- Đăng ký tại cơ quan hải quan:......................................................................................

Sô
TT

Tên hàng, 
quy cách phẩm chất

Đơn vị tính Lượng Trị giá Trị giá dự 
kiến

Ghi chú

1 2 3 4 5 6 7

Ngày ... tháng ... năm ...... Ngày ... tháng ... năm ......
Người đại diện theo pháp luật Cơ quan hải quan làm thủ tục đăng ký

của doanh nghiệp/Thủ trưởng của tổ chức (Ký tên; đóng dấu)
(hoặc người được ủy quyền)/Cá nhân 

(Kỷ; ghi rõ họ, tên; đóng dấu)

Ghi chú:
Số, ngày đăng ký danh mục do đơn vị Hải quan làm thù tục đăng ký danh mục ghi, phù hợp với 

sổ thứ tự, ngày đăng ký ghi trong sổ theo dõi đăng ký danh mục.
- Trị giá ghi tại cột (5): nếu tại thời điểm đăng ký, doanh nghiệp chưa biết được chính xác trị giá 

hàng nhập khẩu thì ghi trị giá vào cột (6).
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Tên tổ chức/cá nhân ...............  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập -  Tự do -  Hạnh phúc

Mẫu 14 - Công văn đãng ký danh mục miễn thuế nhập khẩu tạo TSCĐ

g* Ị .................. ngày tháng năm  200...

V/v Đăng ký danh mục hàng ho ả 
nhập khẩu miên thuế nhập khâu tạo 
tài sàn ôố định.

Kính gửi: Cơ quan hải q u a n .................(2)

Tên tổ chức/cá nhân: (1 ) ............................
Mã số thuế:................................
Địa chỉ:.......................................
Số điện thoại:....................................; số Fax:.................................
Lĩnh vực hoạt động:........
Thuộc đối tưọng miễn thuế tại điểm....khoản....Điều.....Nghị định sổ 149/2005/NĐ-CP

ngày 8/12/2005 và điểm....Mục.... phần.........Thông tư số...... ngày..... tháng.... năm 2008 của
Bộ Tài chính: (Ghi cụ thể đối tượng được miễn thuế)........

Nay, (1)........................................................đăng ký danh mục nhập khẩu hàng hóa được
miễn thuế nhập khẩu tạo tài sản cố định cùa:

Dự án đầu t ư ..............................................................
- Hạng mục công trình..............................................
- Hạng mục công trình..............................................

trình)
(Nếu nhập khẩu hàng hỏa cho toàn bộ dự án thì không cần ghi chi tiết hạng mục công

Theo giấy phép đầu tư hoặc giấy chứng nhận đầu tư sổ.................................. ngày............
hoặc.........................................được cấp bởi cơ quan............................

Thời gian dự kiến nhập khẩu từ...............đến..............
Các giấy tờ kèm theo công văn này gồm:
- 02 danh mục hàng hóa đăng ký nhập khẩu; 02 phiếu theo dõi, trừ lùi (Mâu sổ 13, 16).
- Giấy phép đầu tư, giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy chửng nhận ưu đãi đâu tư (Nộp bản 

sao, xuất trình bản chính đối chiếu khi được yêu cầu);
- Bảng kê vốn thực hiện dự án đầu tư;
- Các giấy tờ khác:
+ ...... ..
+ ..............

(1)...........................................cam kết sử dụng hàng hóa nhập khẩu để tạo tài sản cố định
cho dự án, không sử dụng khác với mục đích đã được miễn thuế. ... (1).... sẽ thực hiện đủng quy 
định hiện hành về xuất nhập khẩu hàng hóa và chịu trách nhiệm trước pháp luật vê cam kêt này.

(1)........................................... kính đề nghị (2)............................................  xác nhận
danh mục hàng hoá miễn thuế nhập khẩu cho (1)..................................theo quy định hiện hành./.

Ghi chú:
(1) : ghi tên tổ chức/ cá nhân đăng ký danh mục;
(2) : ghi tên cơ quan hải quan nơi đăng ký danh mục.
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Nơi nhận Người đại diện theo pháp luật của doanh
- Như trên nghiệp/Thủ trưởng của tổ chức (hoặc người được ủy
■Lưu quyền)/Cá  nhân

( Ký tên, đóng dầu)



Mẫu 15 - Công văn đãng ký danh mục miễn thuế nhập khẩu

Tên tổ chức/cá nhân CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
-------------------  Độc lập -  Tự do -  Hạnh phúc

§5 / ............   ngày  tháng năm 200...
V/v Đăng ký danh mục 
hàng hóa nhập khẩu miễn 
thuế nhập khẩu.

Kính gửi: Cơ quan hải quan ...............

Tên tổ chức/cá nhân:...............................(1)
Mã số thuế:.................................. (2)
Địa c h ỉ:.........................................   ̂ (3)
Số điện thoại:..........................................; số Fax:.......................................(4)
Mục tiêu hoạt động (đối với doanh nghiệp ghi theo giấy phép đầu tư, giấy 

chứng nhận đầu tư hoặc giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư; đối với tồ chức, cá nhân khác 
ghi theo lý do được miễn thuế nhập khẩu theo hướng dẫn tại điểm...Thông tư...của
Bộ Tài chính):..........................v................................. (5)

Lĩnh vực được ưu đãi đầu tư theo qui định tại ... Nghị định số 149/2005/NĐ-
CP ngày 8/12/2005 và tại.....Thông tư số.......ngày......: (Ghi cụ thể đối tượng được
ưu đãi đầu tư .) ........ (6)

Nay, tổ chức/cá nhân đăng ký danh mục nhập khẩu hàng hóa được miễn thuế 
nhập khẩu thuộc:

Dự án đầu t ư .................................................................. (7)
- Hạng mục công trình .................................................
- Hạng mục công trình .................................................

(Nếu nhập khẩu hàng hóa cho toàn bộ dự án thì không cần ghi chi tiết hạng 
mục công trình)

Theo giấy phép đầu tư hoặc giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy phép của cơ
quan có thẩm quyền số.................................... ngày........... , được cấp bởi cơ
quan.............................. (8)

Thời gian dự kiến nhập khẩu từ.......... đ ế n ............. (9)
Các giấy tờ kèm theo công văn này gồm: (10)
- 02 danh mục hàng hóa đăng ký nhập khâu; 02 phiêu theo dõi, trừ lùi {Mâu sô 

13, 16).
- Giấy phép đầu tư, giấy chứng nhận đâu tư hoặc giây chứng nhận ưu đãi đâu 

tư (Nộp bản sao, xuât trình bản chính đôi chiêu khi được yêu câu);
- Bảng kê vốn thực hiện dự án đầu tư;
- Các giấy tờ khác:

+ ................
+ ....................

Tổ chức/cá nhân cam kết sử dụng hàng hóa nhập khẩu đủng mục đích đã được 
miễn thuế, không để thay thế, dự trữ. Tổ chức/cá nhân sẽ thực hiện đúng quỵ định 
hiện hành về xuất nhập khẩu hàng hóa và chịu trách nhiệm trước pháp luật vê cam 
kết này. (11)



Tổ chức/cá nhân kính đê nghị Cơ quan hải quan ... kiểm tra, câp đăng ký danh 
mục hàng hoá miên thuê nhập khấu cho Tố chức/cá nhân theo quy định hiện hành./.

Nơi nhận Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp/Thủ
trưởng của tổ chức(hoặc người được ủy quyền)/Cá

- Lưu: nhân

( Ký tên, đóng dấu)

Ghi chú: Nếu đối tượng được miễn thuế không liên quan đến điều kiện về ưu đãi đầu tư thì không
phải kê khai mục 6,7.

21



Mẫu 16 - Phiếu theo dõi trừ lùi hàng hoá nhập khẩu thuộc dự án đầu tư miễn thuế NK
Số tờ......
Tờ số.....

PHIẾU THEO DÕI, TRỪ LÙI HÀNG HÓA NHẬP KHẨU 
THUỘC DỰ ÁN ƯU ĐÃI ĐẦU TƯ MIỄN THUẾ NHẬP KHẨU

1- Kèm theo Danh mục hàng hoá nhập khẩu tạo tài sản cố định dự án đầu tư được miễn
thuế nhập khẩu số......... ; ngày.........tháng........ năm................................................................
2- Tên tồ chức/cá nhân:............................ ; Mã số tổ chức/cá nhân:........................................
3- Địa chỉ trụ sở tổ chức/cá nhân:..............................................................................................
4- Tên dự án đầu tư.....................................................................................................................

Sô
TT

Sô, ký hiệu, 
ngày tờ khai 

hải quan

Tên hàng, 
quy cách 

phẩm chất

Đơn
vị

tính

Hàng hoá nhập 
khẩu theo tờ khai 

hải quan

Hàng hoá còn lại 
chưa nhập khẩu

Công chức hải 
quan thống kê, 
trừ lùi ký tên, 
đóng dâu công 

chức
Lượng Trị giá Lượng Trị giá

1 2 3 4 5 6 7 8 9

-

Co' quan hải quan cấp Phiếu theo dõi, trừ lùi
(Kỷ tên; đóng dấu)

Ghi chú:
- Sổ tờ, tờ số và các tiêu chí tại các mục 1,2,3,4 do Hải quan nơi cấp phiếu theo dõi, trừ lùi ghi. 

Khi cấp phiếu theo dõi, trừ lùi, nếu 01 phiếu gồm nhiều tờ thì đơn vị Hải quan phải đóng dâu treo lên tât
cả các tờ.

- Số liệu tại các cột từ 1 đến 9 của Phiếu do Hải quan nơi làm thủ tục nhập khẩu hàng hoá ghi.
- Khi doanh nghiệp đã nhập khẩu hết hàng hoá theo Danh mục đã đăng ký thì Chi cục Hải quan 

cuối cùng thu lại Danh mục và Phiếu theo dõi trừ lùi của doanh nghiệp để nộp lại cho cơ quan hải quan 
nơi đăng ký ban đầu.
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Mẫu 17 - Bảng kê các tờ khai xuất khẩu sản phẩm đưa vào thanh khoản
Y 1Ã... 1 7/14Mầu: 17/HSTK-SXXK

BẢNG KÊ CÁC TỜ KHAI XUấ T KHẨU SẢN PHẨM ĐƯA VÀO
THANH KHOẢN

Tên doanh nghiệp:
Mã số doanh nghiệp: 
Số hồ sơ thanh khoản:

STT Sô/ Loại hình tờ khai Ngày đăng 
ký

Ngày thực xuât Đơn vị Hải quan 
đăng ký tờ khai

Ghi chú

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Ngày ....tháng ...năm  
Công chức hải quan kiểm tra, đối chiếu

(Ký tên, đóng dấu công chức)

...... , ngày .'..tháng....năm....
Giám đốc doanh nghiệp

(Ký, đóng dấu , ghi rõ họ tên)

23



M ẫ u 18 - B ảng  báo cáo nhập  - xuất  - tồn nguyên  liệu, vật  tư Mẩu 18/HSTK-SXXK

BẢNG BÁO CÁO NGUYÊN LIÊU VẬT TƯ NHẬP-XUẤT-TỒN

Tên D oan h  nghiệp: ; Địa chỉ:

Mã số d oa n h  nghiệp:

Số hồ sơ  thanh khoản:

STT
T ên/ M ã nguyên 

liệu, vật tư

Nguyên liệu, vật tư (NL, VT) nhập khẩu Nguyên liệu, vật tư đã sử dụng sàn xuất sàn phẩm xuất khẩu NL, VT xuất trà lại

Lượng 
NL, VT 
tồn cuối 

kỳ

Xừ lý NL, VT tồn 
cuối kỳ

Tờ khai nhập khẩu

Đơn vị 
tinh

Tên/ Mã sản 
phẩm xuất khẩu

Tờ khai xuất khẩu

Đơn 
vị tinh

Định mức 
NL,VT 

(kể cả hao 
hụt)/ đơn 

vj sản 
phẩm

Lượng NL, 
VT sứ 

dụng sản 
xuất SP 

XK

Tờ khai 
xuất khẩu 

(số; ký 
hiệu; ngày 
đăng ký)

Lượng 
NL, VT 
xuất ưả 

lại

Thanh 
khoản tiếp

Chuyển 
mục đích 

khác
Số; ký hiệu; 
ngàv đăng 

ký

Ngày 
hoàn 
thành 

thủ tục

Lượng
NL,VT

nhập
khẩu

Lượng 
NL,VT 
tồn đầu 
kỳ chưa 

thanh 
khoản

Số; ký 
hiệu; ngày 

đăng ký

Ngày 
hoàn 

thành thú 
tục hải 
quan

Lượng 
sàn phẩm 
xuất khau

fl) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 01) . . . . (14) (15) (16) (17) (18) (19)

Ngày tháng năm Ngày tháng năm
C ô n g  chức hải quan kiểm tra, đối  chiếu G iám  đốc doanh  nghiệp

(Kv tên, đóng dấu công chức) (Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên )

Ghi chú:

(1)- Cột (6) chi áp dụng đối với những tờ khai nhập khẩu NL, VT thanh khoán làm nhiều lần; lượng NL, VT tồn đầu kỳ chưa thanh khoán của lần thanh khoán sau là lượng NL.VT tồn cuối kỳ cùa lần thanh khoán truớc

(2)- Cột (15) và (16) chi áp dụng đối với những trướng hợp xuất ữà nguyên vật liệu đù điều kiện được hoàn thuế nhập khẩu

(3)- Lượng NL, VT tồn cuối kỳ tại cột (17)= Lượng NL, VT nhập khẩu tại CỘI (5) hoặc lượng NL. VT tồn đầu kỷ chưa thanh khoản tại cột (6) - Lượng NL, VT sử dụng sàn xuất SP xuất khẩu tại cột (14)-Lượng NL, vật tư xuất trà tại cột 16.



M ẫ u 19 - Báo cáo tính thuế trên nguyên liệu, vật  tư  n hập  khẩu

19/HSTK-SXXK

BÁO CÁO TÍNH THUẾ TRÊN NGUYÊN LIỆU, VẬT TƯ NHẬP KHẨU

T ên  Doanh nghiệp  

M ã số doanh nghiệp:

Sô hô sơ  thanh k h o ả n: ; Hợp đồng  nhập khẩu: ; H ợp  đ ồ n g  xuất  khẩu:

STT

Tờ khai nhập kháu nguyên liệu, vật tư (NL, VT) Tờ khai xuât khâu Lượng 
NL,VT sử 

dụne cho SP 
XK và xuất 

trả lại

Lượng 
NL.VT tồn

Số tiền thuế 
xin hoàn/ 
không thu

Số thuế phải 
thu hoặc 

chuyển thanh 
khoản tiếp

Ghi chú
Số; ký hiệu, 
ngày đăng 

ký

Ngày 
thực nhập

Tên, mã 
NL,VT

Đơn vị 
tính

Số lượng
Đơn giá 
tính thuế Tỳ giá

Thuế suất 
thuế NK

Số thuế NK 
phải thu

Số, ký hiệu; 
ngày đăng ký

Ngàv thực 
xuất

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) 07)

Ngày tháng năm ............... ị ngày ......... tháng .......năm...
Công chức hải quan kiểm tra, đồi chiếu Giám dốc doanh nghiệp

(Ký tên, đóng dấu công chức) (Ký, đỏng dâu, ghi rõ  họ tên)

Ghi chú:

Số liệu ghi tại cột (13) cùa Bảng này là lấy số liệu từ cột (14) và cột (16) cúa bảng 18/HSTK-SXXK; số liệu ghi tại cột (14) cùa Bảng này lẩy số liệu từ cột (17) của bảng 18/HSTK-SXXK.
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Mẫu 20 - Phiếu tiếp nhận hồ sơ

CỤC HẢI QUAN TỈNH, TP... CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
CHI CỤC HẢI QUAN... Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHIẾU TIẾP NHẬN HỒ SƠ

1. Cán bộ tiếp nhận hồ sơ:

2. Hồi ngày tháng năm 200 tại Chi cục Hải quan cửa khẩu
................................ tôi đã tiếp nhận hồ sơ sửa chữa, điều chỉnh bản khai hàng
hóa nhập khẩu của:

3. Hồ sơ gồm:

4. Ý kiến đề xuất:

Ký tên, đóng dấu công chức:

5. Ý kiến của Lãnh đạo Chi cục Hải quan:

Ký tên (ghi rõ họ tên)

6. Thông báo cho chủ tàu / đại lý chủ tàu.

7. Kết thúc công việc: hồi ngày tháng năm ./.
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